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DANH SÁCH THÍ SINH THAM DỰ KỲ THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2015

	TT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Giới tính
	Dân tộc
	Quê quán
	Trú quán
	Tốt nghiệp trường
	Chuyên ngành
	Đăng ký

dự thi
vào vị trí
	Số báo danh

	1. 
	Lê Thị Thúy Anh
	07/7/1988
	Nữ
	Kinh
	Duy Phiên, Tam Dương, VP
	Duy Phiên, Tam Dương, VP
	ĐH Sao đỏ
	Kế toán doanh nghiệp
	Kế toán 
	01

	2. 
	Kim Thị Lan Anh
	16/11/1988
	Nữ
	Kinh
	Thượng Trưng, Vĩnh Tường, VP
	Tổ 4, Việt Hưng, Bến Gót, Việt Trì, Phú Thọ
	Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông
	Quản trị kinh doanh
	Chuyên viên (DVQC)
	02

	3. 
	Nguyễn Văn Đăng
	11/4/1971
	Nam
	Kinh
	Dịch Đồng, Đồng Cương, Yên Lạc, VP
	Tiên Cát, Việt Trì, Phú Thọ
	Đại học Nông lâm
	Kế toán doanh nghiệp
	Kế toán viên
	03

	4. 
	Đỗ Thị Thu Dung
	24/8/1987
	Nữ
	Kinh 
	Đôn Nhân, Sông Lô, Vĩnh Phúc
	Hùng Vương, Phúc Yên, VP
	Học viện ngân hàng
	Kế toán
	Kế toán viên
	04

	5. 
	Tạ Việt Dũng
	28/8/1979
	Nam
	Kinh 
	Đồng Cương, Yên Lạc, VP
	Thôn Văn Chỉ, Đinh Xá, Nguyệt Đức, Yên Lạc, VP
	Đại học Thương mại
	Quản trị kinh doanh
	Chuyên viên (DVQC)
	05

	6. 
	Hồ Ánh Dương
	10/9/1993
	Nữ
	Kinh 
	Thanh Văn, Thanh Chương, Nghệ An
	Khu hành chính 6, Liên Bảo, Vĩnh Yên, VP
	Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội
	Kế toán
	Kế toán viên
	06

	7. 
	Nguyễn Thu Hà
	14/5/1992
	Nữ
	Kinh
	Văn Tiến, Yên Lạc, VP
	51 Trần Phú, Tổ 8, P.Trưng Nhị, Phúc Yên, VP
	ĐH Công nghệ giao thông vận tải
	Kế toán
	Kế toán viên
	07

	8. 
	Phùng Thị Hằng
	27/5/1988
	Nữ
	Kinh
	Hợp Thịnh, Tam Dương, Vĩnh Phúc
	Hợp Thịnh, Tam Dương, Vĩnh Phúc
	ĐH Kinh tế quốc dân
	Quản trị kinh doanh
	Chuyên viên (DVQC)
	08

	9. 
	Nguyễn Thị Duy Hảo
	22/3/1981
	Nữ
	Kinh 
	Đồng Cương, Yên Lạc, VP
	Đồng Cương, Yên Lạc, VP
	ĐH Nông nghiệp Hà Nội
	Kế toán doanh nghiệp
	Kế toán viên
	09

	10. 
	Cao Thị Hòa
	12/5/1990
	Nữ
	Kinh 
	Đội 11, Thượng Trưng, Vĩnh Tường, VP
	Đội 11, Thượng Trưng, Vĩnh Tường, VP
	ĐH Công nghiệp Hà Nội
	Kế toán
	Kế toán viên
	10

	11. 
	Hoàng Văn Huân
	13/3/1990
	Nam
	Kinh
	Thôn Yên Cát, Vĩnh Tường, VP
	Thị trấn Vĩnh Tường, Vĩnh Tường, VP
	ĐH Kinh tế và quản trị kinh doanh
	Quản trị kinh doanh
	Chuyên viên (DVQC)
	11

	12. 
	Lưu Thị Huệ
	 12/01/1993
	Nữ
	Kinh
	Triệu Đề, Lập Thạch, VP
	Triệu Đề, Lập Thạch, VP
	ĐH Công nghiệp Hà Nội
	Kế toán
	Kế toán viên
	12

	13. 
	Phạm Thị Huệ
	31/5/1993
	Nữ
	Kinh
	Hội Hợp, Vĩnh Yên, VP
	Hội Hợp, Vĩnh Yên, VP
	Học viện Hậu Cần
	Kế toán
	Kế toán viên
	13

	14. 
	Bùi Thị Hương
	17/9/1985
	Nữ
	Kinh 
	Tân Phong, Bình Xuyên, VP
	Phú Xuân, Bình Xuyên, VP
	Viện đại học mở Hà Nội
	Kế toán
	Kế toán viên
	14

	15. 
	Đỗ Anh Kiên
	26/3/1984
	Nam
	Kinh
	Hiều Đa, Cẩm Khê, Phú Thọ
	Mậu Lâm, Khai Quang, Vĩnh Yên, VP
	ĐH Kinh tế quốc dân
	Kế toán
	Kế toán viên
	15

	16. 
	Nguyễn Thị Lê
	01/7/1990
	Nữ
	Kinh 
	Ngũ Kiên, Vĩnh Tường, VP
	Ngũ Kiên, Vĩnh Tường, VP
	ĐH Kinh tế quốc dân
	Quản trị kinh doanh
	Chuyên viên (DVQC)
	16

	17. 
	Hà Thị Phương Nhung
	01/8/1990
	Nữ
	Kinh 
	Vực Trường, Tam Nông, Phú Thọ
	Đông Hòa 2, Đồng Tâm, Vĩnh Yên, VP
	Đại học Hùng Vương
	Kế toán 
	Kế toán viên
	17

	18. 
	Nguyễn Thị Phương Oanh
	04/10/1991
	Nữ
	Kinh 
	Đại Đồng, Vĩnh Tường, VP
	Đại Đồng, Vĩnh Tường, VP
	ĐH sư phạm kỹ thuật Hưng Yên
	Kế toán doanh nghiệp
	Kế toán viên
	18

	19. 
	Phan Trọng Quân
	25/02/1991
	Nam
	Kinh
	Thị xã Sơn Tây, Hà Nội
	63 Phùng Hưng, Ngô Quyền, Sơn Tây, Hà Nội
	ĐH Kinh tế quốc dân
	Quản trị kinh doanh
	Chuyên viên (DVQC)
	19

	20. 
	Nguyễn Thị Phương Thảo
	25/12/1989
	Nữ
	Kinh 
	Tân Phong, Bình Xuyên, VP
	Tân Phong, Bình Xuyên, VP
	ĐH Kinh tế và quản trị kinh doanh
	Kế toán
	Kế toán viên
	20

	21. 
	Phạm Thị Thơm
	30/01/1987
	Nữ
	Kinh 
	Yên Bình, Vĩnh Tường, VP
	Thanh Vân, Tam Dương, VP
	Cao đẳng kinh tế - tài chính Thái Nguyên
	Kế toán
	Kế toán viên
	21

	22. 
	Lê Thị Tình
	06/3/1989
	Nữ
	Kinh 
	Hợp Thịnh, Tam Dương, Vĩnh Phúc
	Hợp Thịnh, Tam Dương, Vĩnh Phúc
	ĐH Công nghiệp Hà Nội


	Kế toán
	Kế toán viên
	22

	23. 
	Vũ Thị Tứ
	20/10/1977
	Nữ
	Kinh 
	Đồng Quế, Sông Lô, VP
	Tam Sơn, Sông Lô, VP
	ĐH Dân lập Đông Đô
	Quản trị kinh doanh
	Chuyên viên (DVQC)
	23

	24. 
	Nguyễn Anh Tuấn
	10/10/1978
	Nam
	Kinh
	Hùng Lô, Việt Trì, Phú Thọ
	Liên Bảo, Vĩnh Yên, VP
	ĐH Kinh tế quốc dân
	Quản trị kinh doanh
	Chuyên viên (DVQC)
	24

	25. 
	Trần Quốc Tuấn
	29/5/1986
	Nam
	Kinh
	Lập Thạch, Vĩnh Phúc
	Phú Lâm, TT. Lập Thạch, VP
	ĐH Công đoàn
	Quản trị kinh doanh
	Chuyên viên (DVQC)
	25



Danh sách này tổng số có 25 người.
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Nguyễn Tiến Dũng




